
 

CÔNG KHAI 

Báo cáo thường niên của cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình Giáo dục mầm non theo Thông tư số 

09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Trường Mầm 

non Hoàng Công Năm học 2025-2026 
 

PHỤ LỤC 1:  ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 

1. Thông tin về đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên  

a) Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên chia theo vị trí việc làm và trình độ được đào tạo  

 

STT 

 

Nội dung 

 

Tổng số 

Trình độ đào tạo 

TS Ths ĐH CĐ TC Dưới TC 

 
Tổng số giáo viên, cán bộ quản 

lý và nhân viên 
30 0 01 20 05 01 03 

I. Giáo viên 18 0 0 16 02 0 0 

1.  Nhà trẻ 04 0 0 04 0 0 0 

2.  Mẫu giáo 14 0 0 12 02 0 0 

II. Cán bộ quản lý 02 0 01 01 0 0 0 

1. Hiệu trưởng 01 0 01 0 0 0 0 

2. Phó hiệu trưởng 01 0 0 01 0 0 0 

III. Nhân viên 10 0 0 02 04 01 03 

1.  Nhân viên kế toán 01 0 0 01 0 0 0 
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2.  Nhân viên y tế 01 0 0 01 0 0 0 

3.  Nhân viên  nấu  ăn  0 0 0 05 01 0 

4.  Bảo vệ, phục vụ 03 0 0 0 0 0 03 

 

          b. Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý đạt chuẩn nghề nghiệp 

 

STT 

 

Nội dung 
Năm học 2024 – 2025 Năm học 2025 – 2026 

1. Cán bộ quản lý 0 02 

 Số lượng 0 02 

 Tỷ lệ 0 67% 

2. Giáo viên 0 18 

 Số lượng 0 18/18 

 Tỷ lệ 0 100% 

 c) Số lượng, tỷ lệ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên hoàn thành bồi dưỡng hằng năm theo quy định 

STT Nội dung Tổng số 
Hoàn thành bồi dưỡng 

Đạt Tỷ lệ Chưa đạt Tỷ lệ 

  
Tổng số giáo viên, cán 

bộ quản lý và nhân 

viên 

30 30 100%   

I. Giáo viên 18 18 100%   

1. Nhà trẻ 4 4 100%   

2. Mẫu giáo 14 14 100%   

II. Cán bộ quản lý 2 2 100%   
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1. Hiệu trưởng 1 1 100%   

2. Phó hiệu trưởng 1 1 100%   

III. Nhân viên 10 10 100%   

1. Nhân viên kế toán 1 1 100%   

2. Nhân viên y tế 1 1 100%   

3. Nhân viên nuôi dưỡng 5 5 100%   

4. Bảo vệ. 2 2 100%   

5. Phục vụ 1 1 100%   
 

                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG 

 
                                                                                                                                       

                                                                                                                                         Phạm Thị Thanh Vân 


